Hoạt động tăng cường tiếng việt.

các từ: trên – dưới; trước – sau
I. Mục đích yêu cầu:

Trẻ hiểu tiếng việt và phân biệt được trên – dưới; trước – sau.

Trẻ biết phát âm các từ trên – dưới; trước – sau

II. Chuẩn bị:

Tranh vẽ mô phỏng đồ vật trên –dưới; trước –sau

III. Cách tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động 1: trò chuyện ,gây hứng thú

Cô cho trẻ làm đoàn tàu vừa đi vừa hát cùng cô “Một đòn tàu’ nhạc và lờ: Mộng Lân sau chuyển đội hình hàng dọc và cho trẻ giới thiệu tên mình.

Khi trẻ giớ thiệu tên mình, cô nói cho trẻ biết trẻ đứng trước ai?, đúng sau ai?..và hướng trẻ vào các sẽ dạy trẻ phát âm.

Hoạt động 1: Dạy trẻ phát âm các từ trên –dưới; trước –sau

Cô giới thiệu trên cơ thể đâu là trên –dưới; trước –sau cô lần lượt nói: trên –dưới; trước –sau cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ tích cực nói.
Cho trẻ chỉ các bộ phận trên cơ thể trẻ và phát âm: trên – dưới.

Cho trẻ xếp 2 hàng dọc , cô giới thiệu bạn nào đứng trước, bạn nào đứng sau (hỏi trẻ giới tính của bạn đúng trước , bạn đúng sau)

Cô cho trẻ tập nói cả câu có chứa từ trên –dưới; trước –sau và kèm hành động chỉ trên cơ thể trẻ (trên chỉ vào đầu, dưới chỉ vào chân, phát âm)
Nếu trẻ không nói được , cô nói câu mẫu cho trẻ nhắc lại và khuyến khích trẻ nói : đầ ở trên , chân ở dưới.

Hoạt động 3: Đứng – ngồi ; trên – dưới; trước -sau.

Trò chơi đứng - ngồi: cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và cho trẻ chơi.

Trò chơi trên dưới: cô nói cách chơi; khi cô nói trên các chau nói trên và đưa 2 tay lên đầu, cô nói dưới cháu nói dưới và 2 tay ôm đầu gối..cô vừa nói, vừa làm mẫu cho trẻ lên làm mẫu.

Trò chơi trước –sau: cô nói trước các cháu nói trước và đưa hai tay ra phia trước, cô nói sau và các các cháu đưa hai tay ra phía sau lưng( cô vừa nói vừa làm mẫu.
Cả lớp cùng chơi.

Nhắc nhở trẻ khi về chào cô, chào bạn, về nhà chòa bố mẹ , ông –bà. 
	Trẻ lắng nghe vừa đi vừa hát cùng cô.
Trẻ nói tên mình, nghe cô giải thích.

Trẻ lắng nghe, quan sát cô.

Trẻ phát âm.

Trẻ lần lượt nói vị trí tên bạn đúng trước –đúng sau-giớ tính.

Trẻ nghe , nói cùng cô vừa chỉ vào các bộ phận.

Trẻ nói câu dơn giản.

Trẻ chơi 2 lần

Trẻ lắng nghe chú ý quan sát và cùng làm theo cô (2 lần), kèm phát âm.




Cụm từ bạn trai- bạn gái
I. Mục đích yêu cầu

Trẻ hiểu được tiếng việt và biệt được giới tính của mình, của bạn.

Ôn các từ đã học.

Trẻ nói được câu đơn giản với từ bạn trai- bạn gái

II. Chuẩn bị:

Tranh mô phỏng hình ảnh bạn trai- bạn gái

III. Cách tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt dộng của trẻ

	Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú .

Cô cùng trẻ hát bào hát “Chào cô” và trò chuyện với trẻ về bài hát bằng tiếng dân tộc cho trẻ hiểu.

Hoạt động 2: Ôn lại các từ đã học trên – dưới; trước –sau.

Dạy trẻ phát âm các từ : Bạn trai- bạn gái.
Cô cho trẻ nói câu với các cum từ bạn trai-  bạn gái.

Hoạt động 3: Về đúng nhà

Cho trẻ nhắc lại cách chơi, chơi mẫu và cho trẻ cùng chơi,(cho trẻ xung phong lên làm mẫu, cả lớp quan sát và làm theo khẩu lệnh của cô)

Khi cho trẻ về đúng nhà của mình , cô cho trẻ  nói: nhà của cháu là nhà của bạn trai hay ban gái? Vì sao chau về nhà này/(vì cháu là bạn trai hoặc bạn gái), giới thiệu tên mình.

Nhắc nhở trẻ khi về chào cô , chào bạn, về nhà chào ông bà, giữ gìn vệ sinh thân thể.


	Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe , nói và hành động, qaun sát tranh.

Trẻ quan sát , phát âm.

Trẻ nói theo câu mẫu, trẻ tự nói.

Trẻ lắng nghe, quan sát bạn làm mẫu(trẻ chơi 3-4 lần).

Cô chỉ cho trẻ nào đó trả lờ câu hỏi.
Trẻ lần lượt nói tên nhà, giới tính, tên mình.

Trẻ lắng nghe.


Các từ  cao- thấp; cao hơn –thấp hơn
I. Mục đích yêu cầu:

Trẻ phát âm các từ: cao- thấp; cao hơn – thấp hơn.
Trẻ tich cực nói cả câu với các từ cao- thấp; cao hơn – thấp hơn

II. Chuẩn bị:

Tranh mô phỏng các từ: cao- thấp; cao hơn – thấp hơn.
III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt dộng của trẻ

	Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
Cô gọi 2 trẻ một trai một gái đứng trên bảng cạnh nhau, lần lượt cho trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính, hỏi cả lớp bạn trai hay bạn gái cao hơn?Sau đó hỏi ngược lại(Thấp hơn).

Cho trẻ chơi trò chơi “Tìm đúng bạn”.
Hoạt động 2: Dạy trẻ phát âm cao- thấp; cao hơn – thấp hơn.

Cho trẻ chơi trò chơi cây cao – cỏ thấp(trẻ nhắc lại cách chơi).
Cho trẻ phát âm: cao- thấp(cô chỉ vào đồ vật cao, thấp khác nhau: Bình nước – cốc.
Cho trẻ nói câu có từ cao hơn , thấp hơn(cây hoa đào cao hơn, cây hoa cúc thấp hơn, cháu A cao hơn cháu B…)

Hoạt động 3: Nhớ tên

Cô nói cách chơi, luật cơi, chơi mẫu, trẻ chơi mẫu

(ví dụ: trẻ ngồi vòng tròn. Cô giáo hoặc trẻ vỗ nhẹ vào trẻ bên cạnh và nói tên một trẻ nào đó trong lớp, trẻ nhắc lại tên đó rồi lại vỗ nhẹ vào bạn bên cạnh và nói tên một bạn khác, không trùng cới tên bạn đã nói. Chơi hết lượt cô cho trẻ chơi trò chơi “Đứng lên – ngồi xuống; cao hơn – thấp hơn…”(vừa nói vừa hành động.
	2 trẻ thực hiện và trả lời câu hỏi.

Trẻ chơi 1-2 làn.

Trẻ chơi 1- 2 lần.

Trẻ nói theo câu mẫu.

Trẻ lắng nghe , quan sát cô, bạn chơi mẫu. Trẻ chơi lần lượt đến hết.

Trẻ chơi 2-3 lần.


Hoạt động tăng cường tiếng việt
Các từ : Tung - bắt –cầm – nắm
I. Mục đích yêu cầu;

Trẻ phát âm được các từ: Tung - bắt –cầm – nắm bằng tiếng việt kèm hành động mô phỏng.

II. Chuẩn bị;

Bóng nhựa, một số đồ vật(cốc, chén , bát…)tranh lô tô.

III. Cách tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

Trẻ giới thiệu tên, trang phục của mình.

Cô và trẻ cùng làm hành động mô phỏng và hát bài : nào chúng ta cùng tập thể dục, hướng trẻ vào các từ sẽ dạy.

Hoạt động 2: Nội dung chính
Cho trẻ chơi trò chơi tung bong gọi tên và cho trẻ phát âm từ tung. Cho trẻ nói cả câu với từ tung ‘tôi và Lan tung bóng cho bạn.

Cho trẻ chơi trò chơi cóc bắt muỗi và cho trẻ phát âm từ bắt cho trẻ nói cả câu với từ bắt (tôi là An bắt tay bạn Di)
Cho trẻ đứng tai chỗ thực hiện theo khẩu lệnh của cô (các cháu đưa tay ra phia trước khi cô nói nắm tay cả lớp  cùng nắm tay lại như cô, cô vừa nói vừa làm mẫu) và cho trẻ phát âm nắm, nắm tay lại.

Hoạt động 3: chơi trò chơi tung bắt bong.

Cô nêu luật chơi, cách chơi, chơi mẫu, trẻ chơi mẫu, cả lớp cùng chơi (vừa chơi vừa phát âm các từ kèm hành động.
	Trẻ lắng nghe và tự giói thiệu về bản thân.
Trẻ quan sát và làm theo cô.

Trẻ tập nói cả câu 2-3 trẻ

Trẻ nhắc lại cách chơi và  chơi 2 lần , phát âm từ bắt.

Trẻ phát âm và lắng nghe từ cầm.

Trẻ thực hiện theo khẩu lệnh của cô và phát âm từ nắm, nói câu với từ nắm. 


Hoạt động tăng cường tiếng việt
Ôn các từ đã học trong tuần

I. Mục đích yêu cầu:

Trẻ phát âm các từ đã học trong tuần

II. Chuẩn bị:

Các tranh ảnh mô phỏng

III. Cách tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
Cô và trẻ vừa đi vòng tròn vừa hát bài ‘ Bạn có biết tên tôi”, khi hát hết bài tất cả trẻ ngồi và cho trẻ giới thiệu về mình.

Cháu tên là gì?Cháu bao nhiêu tuổi?tên trường cháu học? cháu là bạn trai hay bạn gái các cháu trong lớp?

Hoạt động 2: ôn các từ đã học trong tuần

Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc, lần lượt giới thiệu tên mình cho cả lớp nghe.

Cho trẻ chơi cây cao cỏ thấp:khi cô nói cây, trẻ nói cây cao và đứng thẳng; cô nói cỏ trẻ nói cỏ thấp và ngồi xuống.Sau đó , cô cho trẻ chọn bạn cao –thấp và nói câu với từ cao hơn –thấp hơn.
Cho trẻ xếp đội hình vòng tròn chơi tung bong và nói câu với từ tung, bắt, cầm, nắm.

Cô treo tranh các đồ vật vị trí trên –dưới cho trẻ lên chỉ, phát âm và nói câu với từ trên –dưới (quyển sách ở trên, quyển vở o dưới…)
Hoạt đông 3: Về đúng nhà của mình.
Cho trẻ nhắc lại cách chơi,chơi mẫu và cho trẻ cùng chơi(cho trẻ xung phong lên làm mẫu, cả lớp cùng quan sát và làm theo khẩu lệnh của cô)
Khi trẻ về đúng nhà của mình, cô hỏi trẻ nhà của cháu là nhà bạn trai hay là nhà bạn gái? Vì sao chau về nhà này?.

	Trẻ hát và trả lời câu hỏi.
Trẻ tự giới thiệu tên mình.
Cả lớp vừa chơi vừa phát âm.
Trẻ quan sát bạn chơi và cùng chơi.
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